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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số: 959/QĐ-ĐHLN-TCCB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày  20 tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, 

quy trình xét thi đua, khen thưởng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 
Căn cứ Quyết định số 127/CP, ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp;


Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BNN-TCCB, ngày 18/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

 
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 75/2008/TT-BNN ngày 23/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn tổ chức phong trào Thi đua và xét Khen thưởng hàng năm trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, quy trình xét thi đua, khen thưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Những văn bản trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Trưởng các đơn vị, cán bộ, viên chức và lao động trong Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

- Như điều 3; 




            
- Hiệu trưởng;

- Các Phó Hiệu trưởng;                                                                                Đã ký
- Chủ tịch CĐ Trường;
- VP ĐU, CĐ, ĐTN;

- Lưu VT, TCCB.
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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 959 /QĐ-ĐHLN-TCCB  
ngày 20/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) 

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. THUẬT NGỮ

1. Thi đua: Là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể, nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong công tác.

2. Danh hiệu thi đua: Là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.

3. Khen thưởng: Là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng các danh hiệu, hình thức khen thưởng hoặc bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác.

4. Hình thức khen thưởng: Là các hình thức và mức độ khen thưởng của cơ quan, đơn vị quản lý đối với cá nhân hoặc của cơ quan, đơn vị cấp trên đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới.

5. Tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng: Là những tiêu chí và chỉ số dùng để xét thi đua, khen thưởng gắn với một danh hiệu thi đua hoặc một hình thức khen thưởng nhất định đối với cá nhân, tập thể.

6. Quy trình xét thi đua, khen thưởng: Được hiểu là trình tự và thủ tục thực hiện các bước công việc cụ thể trong quá trình xét thi đua, khen thưởng.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Đối tượng được bình xét

- Tất cả cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên, có tên trong quỹ lương của Trường hoặc hưởng lương do đơn vị trực tiếp sử dụng lao động chi trả;

- Những cán bộ, viên chức đang học tập trong nước có tên trong quỹ lương của Trường, thời gian công tác tại Trường trên 6 tháng/năm;

- Đối với nữ CBVC nghỉ sinh con; nếu không vi phạm quy định, không nghỉ quá thời gian cho phép thì thuộc đối tượng chỉ được bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Cán bộ, viên chức được Nhà trường cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại Trường để bình xét thi đua;
- Đối với CBVC và lao động hợp đồng mới chuyển về Trường có thời gian làm việc dưới 12 tháng phải có bản nhận xét, đánh giá của đơn vị cũ;
- Có đăng ký thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Đối tượng không bình xét

- CBVC đi học tập dài hạn tại nước ngoài từ 6 tháng trở lên (chỉ được xét khen thưởng, không xét thi đua);

- CBVC và lao động hợp đồng đang trong thời gian thử việc;

- Trong năm học các đối tượng có thời gian nghỉ làm việc từ 40 ngày trở lên (trừ trường hợp sinh đẻ);
- CBVC và lao động hợp đồng không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc đã ghi trong hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động.

- CBVC và lao động hợp đồng vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, quy chế công vụ không được xếp lương tăng thêm loại A (mức 1) một lần trong năm học.

- CBVC và lao động hợp đồng bị xử lý kỷ luật.

- Không có bản đăng ký thi đua.

III. NGUYÊN TẮC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Nguyên tắc thi đua

a) Tự nguyện, tự giác, công khai; 
b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;
c) Có bản đăng ký thi đua theo quy định chung.
2. Nguyên tắc khen thưởng

a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; 

b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;

c) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng; 

d) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất;
e) Phù hợp với các tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng; 
f) Được tín nhiệm theo tỷ lệ quy định.
IV.  CƠ SỞ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

- Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân trong Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005  của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 75/2008/TT-BNN ngày 23/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn tổ chức phong trào Thi đua và xét Khen thưởng hàng năm trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua của Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Việt Nam dựa trên Nghị định số 56/CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ và Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11;

- Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét các danh hiệu thi đua của Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 251/QĐ-ĐHLN-TCHC ngày 01/6/2007;

- Tình hình cụ thể của Trường Đại học Lâm nghiệp.

B. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

VÀ CĂN CỨ XÉT TẶNG
I. DANH HIỆU THI ĐUA
1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân, gồm:

- Lao động tiên tiến;

- Chiến sỹ thi đua cơ sở;

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ;

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể, gồm:

- Tập thể lao động tiên tiến;

- Tập thể lao động xuất sắc;

- Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

- Cờ thi đua của Chính phủ.

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Giấy khen, gồm:


- Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;


- Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh;


- Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện;


- Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Xã.
2. Bằng khen, gồm:


- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;


- Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.
3. Huy chương, gồm:


- “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”;


- “Huy chương Chiến sỹ vẻ vang” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;
4. Huân chương, gồm:


- “Huân chương Sao vàng”;


- “Huân chương Hồ Chí Minh”;


- “Huân chương Độc lập” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;
- “Huân chương Quân công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

- “Huân chương Lao động” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

- “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

- “Huân chương Chiến công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

- “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”;

- “Huân chương Dũng cảm”;

5. Danh hiệu vinh dự Nhà nước, gồm:

- “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”

- “Anh hùng Lao động”;

- “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;

- “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

III. CĂN CỨ XÉT TẶNG 

1. Căn cứ xét thi đua

a) Phong trào thi đua;

b) Đăng ký tham gia thi đua;

c) Thành tích thi đua;

d) Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

2. Căn cứ xét khen thưởng

a) Tiêu chuẩn khen thưởng;

b) Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích;

c) Trách nhiệm của cá nhân, tập thể và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Hình thức tổ chức thi đua
a) Thi đua thường xuyên;

b) Thi đua theo đợt.

2. Hình thức tổ chức khen thưởng

a) Khen thưởng qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng;

b) Khen thưởng thường xuyên và đột xuất;

c) Khen thưởng theo niên hạn công tác;

d) Khen thưởng đối ngoại.
C. TIÊU CHUẨN

I. DANH HIỆU THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁ NHÂN


1. Lao động tiên tiến


 Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:


- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;


- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tính thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;


- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;


- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.


Người lao động không thuộc đối tượng là cán bộ, viên chức mà gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất, hoạt động xã hội và lao động có năng suất cao thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.


Cụ thể hóa các tiêu chuẩn trên đây cho cán bộ, viên chức như sau:

1.1. Cán bộ viên chức không là cán bộ quản lý 

Áp dụng cho giảng viên, giáo viên; kỹ sư; chuyên viên; cán sự và tương đương; nhân viên phục vụ.

- Có bản lĩnh chủ động sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất chất lượng cao, có đề tài hoặc có công trình sáng kiến được ứng dụng có hiệu quả trong giải quyết công việc được giao hoặc trong sản xuất;


- Thường xuyên và tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.


- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của cơ quan. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

  - Có đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp, được đồng nghiệp và cộng đồng dân cư quý mến.

1.2. Cán bộ, viên chức quản lý 


Áp dụng cho Ban giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Bộ môn và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trực thuộc; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Trường.

Ngoài các tiêu chuẩn như viên chức bình thường, cán bộ viên chức quản lý cần phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện công khai dân chủ, công bằng, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
- Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên, chăm lo đời sống vật chất, việc làm cho người lao động; Tạo điều kiện để các đoàn thể quần chúng hoạt động. Đơn vị đoàn kết, có phong trào thi đua tốt.

- Gương mẫu trong làm việc, trong lối sống, không tham ô lãng phí, được quần chúng tín nhiệm; 

- Tạo ra sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong Trường. Có quan hệ tốt với cấp dưới, được cấp dưới kính trọng;

  
- Có sáng kiến hoặc giải pháp hữu ích đối với điều hành quản lý khắc phục khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu kế hoạch đơn vị được giao.


- Đơn vị trực tiếp quản lý phải đạt danh hiệu Lao động tiến tiến trở lên và không có cán bộ vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

1.3. Công nhân lao động 


- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất chất lượng cao;

  - Chấp hành mọi nội quy, quy định, quy trình làm việc trong cơ quan, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Thường xuyên đạt năng suất chất lượng sản phẩm tốt, vượt định mức được giao:


+ Ngày công phục vụ bình quân 20 - 22 công/tháng theo định mức tương ứng với ngạch bậc chuyên môn của mình.


+ Thường xuyên có mặt nơi làm việc, chất lượng phục vụ tốt;


+ Có từ 1 - 2 sáng kiến hoặc áp dụng sáng kiến cải tiến để công việc đạt hiệu quả;


- Có chương trình kế hoạch học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ...;


- Có đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, đoàn kết nội bộ tốt được mọi người tín nhiệm, có quan hệ tốt với cộng đồng dân cư.


2. Chiến sĩ thi đua cơ sở 

2.1. Đối với viên chức khối giảng dạy (giảng viên, giáo viên, kỹ sư hướng dẫn thực hành) 

Đối tượng được bình xét là các giáo viên, giảng viên, kỹ sư làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành đang làm việc ở các bộ môn, trung tâm TNTH các khoa, có thâm niên công tác ít nhất 5 năm giảng dạy trở lên (kể từ khi hết tập sự hoặc thử việc) và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 

Tiêu chuẩn chung của danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở khối giảng dạy (giáo viên giỏi cấp Trường) được đề cập đến 3 khía cạnh: Chất lượng và hiệu quả thực tế của công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học; năng lực chuyên môn thực tế của người giáo viên; phẩm chất đạo đức của người giáo viên.


Cần hiểu và vận dụng các tiêu chuẩn đó như sau:


a) Về giảng dạy

- Bài giảng lý thuyết:
+  Nội dung bài giảng đảm bảo các yêu cầu: Khoa học, hiện đại, cơ bản và phù hợp với từng môn học; Đúng chương trình đã quy định cho ngành học; Kết hợp chặt chẽ lý luận và thực tiễn, trong bài giảng có nhiều ví dụ cụ thể sinh động minh họa hoặc vận dụng sáng tạo lý luận làm cho học sinh, sinh viên hiểu sâu sắc ý nghĩa thực tiễn của lý luận;


+ Phải hướng dẫn và kiểm tra việc đọc tài liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên.


- Bài tập, thí nghiệm, thực hành, thực tập:


+ Đảm bảo 4 yêu cầu: Bổ sung, củng cố kiến thức lý luận; rèn luyện phương pháp khoa học; hình thành kỹ năng; phẩm chất nghề nghiệp;


+ Ra bài tập, bài tiểu luận, xê mi na và chữa đầy đủ trên lớp theo quy định;


+ Thực hiện đủ các bài tập, thí nghiệm, thực tập, thực hành ở trong phòng đã quy định;


+ Không tuỳ tiện cắt bớt hoặc thay đổi cơ cấu lý thuyết và bài tập hoặc các loại thực hành, thực tập khác với nhau.

+ Đảm bảo chất lượng thực hành, thực tập ở hiện trường, cụ thể như sau: Có đề cương chi tiết cụ thể thông qua bộ môn, khoa, có sự tham gia của tập thể; sử dụng có hiệu quả thời gian thực tập; bám sát nội dung đề cương nêu ra.


- Đối với hướng dẫn tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận đồ án môn học, hướng dẫn thiết kế, luận văn tốt nghiệp:


+ Đảm bảo đúng quy trình đã quy định: Ra đề - hướng dẫn - sinh viên chuẩn bị - kiểm tra - thảo luận - chấm - công bố kết quả... theo đúng yêu cầu;


+ Thường xuyên hướng dẫn và kiểm tra sinh viên trong quá trình thực hiện công việc.

- Có phương pháp giảng dạy tốt, nghệ thuật sư phạm giỏi:


+ Thực hiện đúng quy định lên lớp: Kiểm tra điểm danh, kiểm tra nhận thức sinh viên đối với bài cũ, ghi chép, theo dõi đầy đủ vào sổ tay giáo viên;


+ Chuẩn bị nội dung bài giảng kỹ càng, thường xuyên bổ sung hàng năm. Bài giảng được minh họa bằng nhiều tài liệu, số liệu đã đọc, học và tiếp thu thêm qua sách báo, thực tế ở cơ sở sản xuất;


+ Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, phù hợp với đối tượng, với từng nội dung bài giảng, vừa sức với học sinh, sinh viên;


+ Giảng dạy sinh động, hấp dẫn: Diễn đạt xúc tích, rành mạch (nhiều thông tin, dễ ghi chép, tiếp thu) có dẫn chứng minh hoạ, giải thích, vận dụng...;


+ Có sáng kiến hoặc cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy được bộ môn, khoa đánh giá tốt;

+ Áp dụng phương pháp đánh giá phù hợp hạn chế tiêu cực (quay cóp bài, mang tài liệu hoặc sử dụng tài liệu không được phép mang vào phòng thi ...), đánh giá khách quan, công bằng, đúng với kết quả học tập học sinh, sinh viên, không có phàn nàn, khiếu kiện;


+ Được trên 60% đồng nghiệp và học sinh, sinh viên đồng tình công nhận là giảng dạy hay, dễ hiểu, hấp dẫn, nội dung bổ ích (bằng hình thức dự giờ hoặc lấy phiếu tín nhiệm).


- Khối lượng giảng dạy: 


Tối thiểu phải đạt số giờ định mức trong năm học theo chức danh. Trường hợp thiếu giờ giảng dạy thì phải bù số giờ thiếu bằng giờ nghiên cứu khoa học hoặc công việc khác về chuyên môn được Bộ môn, Khoa và Nhà trường xác nhận.


b) Nghiên cứu khoa học, công nghệ 


- Chủ trì hoặc tham gia đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học các cấp. Kết quả NCKH phải báo cáo công khai trước tập thể bộ môn, khoa, trường, được Hội đồng nghiệm thu đánh giá chất lượng từ khá trở lên.


- Tổ chức hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH có kết quả;

- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy, biên dịch tài liệu tham khảo, xây dựng chương trình môn học, ngành học được nghiệm thu.

- Thực hiện các hoạt động KHCN khác theo quy định của Trường đạt kết quả tốt.


Tất cả các hoạt động trên được quy ra giờ chuẩn theo quy định của Trường và phải đạt trên 70% số giờ định mức nghiên cứu khoa học theo từng chức danh (có xác nhận của phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế).

          c. Phẩm chất tư cách người thầy giáo

- Phẩm chất đạo đức tốt:

+ Chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Trường;

+ Xử lý tốt các mối quan hệ giữa thầy giáo với thầy giáo, thầy giáo với sinh viên, thầy giáo với các đối tượng khác... quan hệ với cộng đồng dân cư tốt;                                                                                     

+ Gương mẫu trong hành động, lời nói, việc làm;

+ Giúp đỡ học sinh, sinh viên tận tình (qua nhiều buổi xuống lớp phụ đạo và kèm cặp học sinh, sinh viên kém, bồi dưỡng học sinh, sinh viên giỏi, quan tâm việc học tập của học sinh, sinh viên);

+ Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, đoàn thể.

 
- Mẫu mực nghiêm túc trong lao động sư phạm, cụ thể là:

+ Lên lớp có giáo án khoa học, phù hợp với từng đối tượng;

+ Gương mẫu chấp hành nội quy giảng đường; lên lớp đúng giờ, tan lớp đúng giờ, giảng dạy đúng lịch trình; 

+ Không bỏ giờ, không tùy ý đổi giờ làm ảnh hưởng đến chất lượng                              học tập của sinh viên.

d. Học tập và tự học tập nâng cao trình độ giảng dạy và NCKH ngày càng cao


- Có tinh thần học tập nâng cao trình độ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. 


- Hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, có xác nhận của bộ môn, khoa.


đ. Các tiêu chuẩn khác

Ngoài những tiêu chuẩn trên, Chiến sỹ thi đua cơ sở khối giảng dạy Trường Đại học Lâm nghiệp cần phải đáp ứng thêm một trong các điều kiện sau đây:


- Có ít nhất 01 bài báo được đăng trên các tạp chí nước ngoài, trong nước, tập san của Trường hoặc 01 bài báo hoặc xã luận được đăng trên bản tin nội bộ của Trường hoặc phải có bài được phát thanh trên phương tiện thông tin của Trường;


- Trong năm học phải có ít nhất 01 buổi báo cáo chuyên đề về lĩnh vực mình đang giảng dạy hoặc đang nghiên cứu trước bộ môn (phải báo với Ban Chủ nhiệm Khoa và Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng đến dự).

- Tham gia hướng dẫn đội tuyển học sinh, sinh viên giỏi đi dự các kỳ thi quốc tế, quốc gia hoặc Bộ, Ngành, Tỉnh tổ chức (có Quyết định kèm theo).
          
2.2. Đối với viên chức khối quản lý, phục vụ (chuyên viên, cán bộ kiêm giảng, kỹ sư, cán sự, nhân viên thừa hành công vụ và tương đương)
Đối tượng được bình xét là các chuyên viên, cán bộ kiêm giảng, kỹ sư, cán sự, nhân viên thừa hành công vụ và tương đương có thâm niên ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trở lên (kể từ khi hết tập sự hoặc thử việc). 

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

- Đảm bảo giờ công, ngày công theo quy định, làm việc có chất lượng hiệu quả cao; chấp hành tốt quy chế công vụ, nội quy, quy định của Nhà trường; có tinh thần tiết kiệm.
- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất, hiệu quả lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo cấp trên trong lĩnh vực mình phụ trách;

- Kết quả học tập chuyên môn, nghiệp vụ đạt từ khá trở lên (nếu được cử đi học);

- Tích cực tự học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ.
2.3. Đối với cán bộ, viên chức quản lý 


Áp dụng cho Ban giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Bộ môn và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trực thuộc; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Trường. 


Ngoài các tiêu chuẩn như viên chức bình thường, cán bộ viên chức quản lý cần phải đạt các tiêu chuẩn sau: 


- Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện công khai dân chủ, công bằng, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
- Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên, chăm lo đời sống vật chất, việc làm cho người lao động; Tạo điều kiện để các đoàn thể quần chúng hoạt động. Đơn vị đoàn kết, có phong trào thi đua tốt.

- Gương mẫu trong làm việc, trong lối sống, không tham ô lãng phí, được quần chúng tín nhiệm; 

 - Tạo ra sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong Trường. Có quan hệ tốt với cấp dưới, được cấp dưới kính trọng;

  - Có sáng kiến hoặc giải pháp hữu ích đối với điều hành quản lý khắc phục khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu kế hoạch đơn vị được giao.

- Đơn vị trực tiếp quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiến tiến trở lên và không có cán bộ viên chức, lao động hợp đồng bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 


3. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương” được xét tặng cho các cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:


a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

b) Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và do Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành đoàn thể Trung ương xem xét, công nhận.

Vận dụng tiêu chuẩn b như sau:

-  Chủ trì đề tài nghiên cứu cấp cơ sở; chủ trì đề tài nhánh cấp Nhà nước; chủ trì, thư ký đề tài nghiên cứu cấp Bộ; chủ trì, thư ký đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước;
- Hoặc có sáng kiến, giải pháp công tác có tác dụng ảnh hưởng đối với Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được Hội đồng cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương xem xét, công nhận.

4. Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:


a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”;

b) Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với toàn quốc.


Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu do Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương xem xét, công nhận.

II. DANH HIỆU THI ĐUA ĐỐI VỚI TẬP THỂ

1. Tập thể lao động tiên tiến

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

 
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

- Có sáng kiến, cải tiến nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết cụ thể công việc hiệu quả, nhanh chóng, có phong cách lịch sự, thể hiện sự tận tình với các đối tác đến làm việc, có thái độ hợp tác tốt với đơn vị bạn trong làm việc;


- Có phong trào học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính;


- Nội bộ đoàn kết tốt; chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy, quy chế của cơ quan, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; không có tiêu cực, không làm thất thoát tài sản. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

2. Tập thể lao động xuất sắc


Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét chọn cho tập thể tiêu biểu được lựa chọn  trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (không quá 40% số tập thể tiên tiến của đơn vị) đạt các tiêu chuẩn sau:


- Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;
- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vượt mức toàn diện kế hoạch giảng dạy, quản lý, phục vụ được giao chất lượng và hiệu quả cao), thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước;


- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;


- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Không có cá nhân bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. 

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương tặng cho tập thể

3.1. Hoàn thành vượt mức các tiêu chí thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

3.2. Có nhân tố mới, mô hình mới để tập thể khác thuộc Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ… học tập;

 
3.3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.


4. Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể


4.1. Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc;


4.2. Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập;


4.3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG


Các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng thực hiện theo các quy định của Nhà nước.

D. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ  XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG


1. Người muốn phấn đấu các danh hiệu thi đua vào đầu năm học phải đăng ký qua bộ môn, tổ công tác; các phòng ban, khoa... xác nhận gửi lên Thường trực Hội đồng thi đua Trường thông qua Phòng Tổ chức cán bộ;


2. Cuối năm học bộ môn, tổ công tác căn cứ vào đăng ký thi đua đầu năm học và quá trình phấn đấu của tập thể, cá nhân họp xét chọn đề nghị lên khoa, phòng, ban, trung tâm, viện... (Cán bộ kiêm giảng xin nhận xét đánh giá của bộ môn về thực hiện nhiệm vụ giảng viên, sau đó tham gia bình xét thi đua tại các phòng, ban..đang làm việc); 
3. Hội đồng thi đua khoa; Lãnh đạo phòng, ban, trung tâm, viện... phối hợp với Công đoàn họp xét đề nghị lên Hội đồng thi đua Trường. Người được đề nghị lên Hội đồng thi đua Trường phải có báo cáo thành tích kèm theo biên bản xét của Hội đồng thi đua khoa hoặc Hội nghị bình xét của phòng, ban, trung tâm, viện... có số phiếu bình xét tại bộ môn, tổ công tác phải đạt từ 2/3 số thành viên trong bộ môn, tổ công tác hoặc Hội nghị bình xét của khoa, phòng, ban, trung tâm, viện... (hình thức bình xét bằng bỏ phiếu kín);


4. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường họp xét, bỏ phiếu tín nhiệm các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Thông báo công khai kết quả bình xét của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường tới các đơn vị và toàn thể CBVC, HS-SV để lấy ý kiến phản ánh;


6. Thường trực HĐTĐ Trường tổng hợp ý kiến phản hồi, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định;

7. Hiệu trưởng ra quyết định công nhận danh hiệu thi đua và tiền thưởng đối với danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đối với những tập thể, cá nhân đạt 2/3 số phiếu bầu trở lên;
8. Thường trực HĐTĐ Trường gửi hồ sơ, báo cáo lên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, công nhận danh hiệu, hình thức thi đua, khen thưởng từ cấp Bộ trở lên.


 Kết quả khen thưởng được công bố vào dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Mức tiền thưởng thực hiện theo Nghi định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Quyết định số 2713/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ  thi đua, khen thưởng.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn, quy trình xét thi đua khen thưởng này, Trưởng các đơn vị; Hội đồng thi đua, khen thưởng; Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có điều gì chưa phù hợp, các đơn vị phản ánh về Nhà trường để nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung vào cuối mỗi năm học./.

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
                                                                                               Đã ký
                                                                                      Trần Hữu Viên







